
III-1 III-2 III-3 III-4 IV V-1 V-2 V-3
1 13D15802010192 Nguyễn Thị Quế Anh 15-11-95 XD13D03 5 3 0 2 3 0 4 0 17
2 13D15802010152 Phạm Khắc Bình 35131 XD13D03 5 3 0 2 3 0 6 0 19
3 13D15802010296 Trần Quang Bình 46450 XD13D03 5 0 0 0 3 0 0 0 8
4 13D15802010153 Vi Kiến Bửu 14-08-95 XD13D03 5 5 5 2 3 0 0 0 20
5 13D15802010435 Huỳnh Lâm Sơn Ca 25-07-95 XD13D03 5 5 5 2 3 0 0 0 20
6 13D15802010159 Phan văn Chiến 34800 XD13D03 5 3 0 2 3 0 0 0 13
7 13D15802010084 Phan Thành Danh 24-07-95 XD13D03 5 5 5 2 3 0 0 0 20
8 13D15802010422 Hà Quang Duy 03/03/1997 XD13D03 5 0 0 2 3 0 0 0 10
9 13D15802010441 Trần Hoàng Dương 34820 XD13D03 5 5 5 2 5 0 0 0 22

10 13D15802010178 Lưu Tấn Dũng 34854 XD13D03 5 5 5 6 3 0 8 0 28
11 13D15802010195 Trần Lê Anh Đào 14-10-95 XD13D03 5 5 5 2 3 0 0 0 20
12 13D15802010185 Nguyễn Thành Đạt 34801 XD13D03 5 3 0 2 3 0 0 0 13
13 13D15802010302 Phan Trường Đỉnh 24-11-95 XD13D03 5 5 5 6 3 0 8 0 28
14 13D15802010108 Võ Văn Thẩm Em 25-02-94 XD13D03 5 5 5 2 3 0 0 0 20
15 13D15802010109 Phan Văn Gắm 34801 XD13D03 5 5 5 2 3 0 0 0 20
16 13D15802010436 Nguyễn Trung Hiếu 34761 XD13D03 5 0 0 2 3 0 0 0 10
17 13D15802010198 Lê Hoài Hiệp 25-10-95 XD13D03 5 3 0 2 3 0 0 0 13
18 13D15802010017 Võ Hoàng Huy 24-09-93 XD13D03 5 0 0 0 3 0 0 0 8
19 13D15802010059 Lê Minh Khánh 26-03-95 XD13D03 5 3 0 2 3 0 0 0 13
20 13D15802010204 Nguyễn Tuấn Kiệt 34432 XD13D03 5 5 5 2 3 0 6 0 26
21 13D15802010403 Nguyễn Thành Long 13-12-95 XD13D03 5 3 0 2 3 0 0 0 13
22 13D15802010404 Trần Vũ Luân 15-01-95 XD13D03 5 3 0 2 3 0 0 0 13
23 13D15802010704 Lê Duy Luận 34791 XD13D03 5 3 0 2 3 0 0 0 13
24 13D15802010314 Trần Nhựt Lâm 34760 XD13D03 5 0 0 0 3 0 0 0 8
25 13D15802010032 Phạm Tấn Lộc 24-04-95 XD13D03 5 0 0 0 3 0 0 0 8
26 13D15802010209 Nguyễn Diệp Minh 24-10-95 XD13D03 5 0 0 0 3 0 0 0 8
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27 13D15802010504 Phạm Trọng Nghĩa 34791 XD13D03 5 0 0 0 3 0 0 0 8
28 13D15802010475 Nguyễn Thanh Phong 24-04-95 XD13D03 5 0 0 2 3 0 0 0 10
29 13D15802010537 Trần Hoàng Phước 34820 XD13D03 5 3 0 2 3 0 0 0 13
30 13D15802010213 Trương Thành Phú 14-05-95 XD13D03 5 0 0 0 3 0 0 0 8
31 13D15802010431 Nguyễn Đinh Sang 34795 XD13D03 5 3 0 2 3 0 0 0 13
32 13D15802010743 Trần Thanh Sang 24-07-95 XD13D03 5 3 0 2 5 0 0 0 15
33 13D15802010022 Võ Đình Thi 15-10-95 XD13D03 5 3 0 2 3 0 0 0 13
34 13D15802010007 Dương Quốc Thái 23-04-95 XD13D03 5 3 0 0 3 0 0 0 11
35 13D15802010146 Nguyễn Hũu Tiến 34799 XD13D03 5 3 0 2 3 0 0 0 13
36 13D15802010120 Nguyễn Hiếu Trung 34820 XD13D03 5 0 0 0 3 0 6 0 14
37 13D15802010064 Huỳnh Ngọc Trân 15-11-95 XD13D03 5 3 0 2 3 0 0 0 13
38 13D15802010529 Huỳnh Văn Trọng 14-04-94 XD13D03 5 3 0 2 5 5 0 0 20
39 13D15802010386 Nguyễn Thiện Tâm 34765 XD13D03 5 0 0 2 3 0 0 0 10
40 13D1580201005 Nguyễn Minh Tân 24-02-95 XD13D03 5 3 0 2 3 0 0 0 13
41 13D15802010125 Nguyễn Quốc Tùng 34801 XD13D03 5 3 0 2 3 0 0 0 13
42 13D15802010191 Hoàng Đình Văn 34760 XD13D03 5 3 0 0 3 0 0 0 11
43 13D15802010036 Trần Quốc Vũ 13-06-95 XD13D03 5 5 5 2 3 0 8 0 28
44 13D15802010445 Nguyễn kim Xuyến 34765 XD13D03 5 5 5 2 3 0 6 5 31


